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ĐỀ 1

Câu 1. a)Dãy số nào theo thứ tự từ lớn đến bé

A.12, 54, 23, 89            B.54, 89, 23, 12            C.89, 54, 12 ,23                D.89, 54, 23, 12
Câu 2: Nga có 22 cái chì, Lan có 1 chục  cái bút mực, Hoa có 15 cái bút sáp. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái bút ?

A. 37                B.40             C.38                 D.47

b. Hôm nay thứ 6 ngày 18 thì thứ 7 sẽ là ngày nào ?
    
  A. ngày 17                      B.ngày 18                        C.ngày 19                  D.ngày 20

Câu 3: a. Hôm nay thứ 2 ngày 17  thì thứ 4 (trong tuần)sẽ là ngày bao nhiêu ?

    
  A.Ngày 18                   B.Ngày 19                            C.Ngày 20                    D.Ngày 17

   b. Đồng hồ có kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 12, thì là mấy giờ?

   
  B. 2 giờ                       B. 4 giờ                                C.12 giờ                          D.5 giờ 

Câu 4: Điền  Số?

       -51                  - 23                  +12                           
          
                 + 21             - 32                         +10                     + 3            
      

Câu 5:a) Bác Ba nuôi được 35 con gà và con vịt, trong đó có 2 chục con gà.Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu vịt ?

     A.45                    B.36                        C.25                      D. 52
b)   Hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng mười. Hỏi thứ sáu trong tuần là ngày …… tháng mười. 
     A. Ngày 14 tháng 10            B. Ngày 16 tháng 10       C. Ngày 15 tháng 10    D. Ngày 17 tháng 10    
Câu 6: Khối lớp 1 trường Tiểu học Thanh Xuân có bốn lớp: lớp 1A có 35 bạn, lớp 1B có 38 bạn, lớp 1C có 33 bạn, lớp 1D có 39 bạn. 

      - Lớp ……..…có số bạn ít nhất.     


  - Lớp …………có học sinh đông nhất. 
      - Số bạn lớp 1A (nhiều hơn/ít hơn)…………..…..…….. số bạn lớp 1B. 

      - Số bạn lớp 1D (nhiều hơn/ít hơn)……..……………...... số bạn lớp 1C.

      - Cả 2 lớp 1A và 1C có tất cả bao nhiêu bạn ?..............................
Câu 7. Điền dấu thích hợp  67 ...... 12 + 23= 78

 
 A. +                    B. –                    C. = 
Câu 9: Số bé nhất trong các số 89, 98, 67, 100 là: 

	          A. 100
	B. 98
	C. 89
	D. 67


Câu 10: a) Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 52 + 2 …. 95 - 23

	            A. <
	B. >
	C. =
	


  b)  Đo rồi viết số
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Câu 11 : a)Trong các số 80; 56; 10; 49; 08 Số tròn chục là 

A: 56; 80                B: 08 ; 10               C: 80; 10

D:  08; 56

B. Nếu thứ  hai  là ngày 13 thì thứ năm tuần đó là ngày ?

  
 A.Ngày 14              B.Ngày 12               C.Ngày 16               D.Ngày 15
Câu 12: Em hãy viết 5 phép tính cộng,trừ có kết quả bằng 44

……………………………………………………………………………………..……………

Câu 13: Với các số sau 24, 2, 13,11 em hãy lập các phép tính phù hợp

……………………………………………………………………………………………………

c. Điền dấu thích hợp  67          12 + 23= 78

  A. +                    B. –                    C. =






97         
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